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C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.96.06.34.0CÐ CK 15A09/10/97ĐạtĐặng Thành03011510171

6.26.07.04.0CÐ CK 15C24/12/97VinhDương Công03011513412

5.46.05.33.0CÐ CK 15D01/09/97DuyTrần Ngọc03011513573

5.86.05.75.0CÐ CK 15D03/04/97HiệpNguyễn Phước Đại03011513714

5.66.05.73.0CÐ CK 15D23/04/97HuyĐoàn Gia03011513785

6.46.06.77.0CÐ CK 15D06/12/96KhanhNguyễn Tuấn03011513816

6.16.06.74.0CÐ CK 15D08/08/97KhoaTrần Đăng03011513827

6.27.06.03.0CÐ CK 15E15/08/97DuyTrần Hữu Đình03011514748

6.17.05.73.0CÐ CK 15E25/08/96HiểnLê Viết03011514869

6.16.07.03.0CÐ CK 16D01/01/97LinhHồ Bảo030115138610

6.68.05.73.0CÐ CK 16E02/05/96ĐạiBùi Minh030115147811

0.00.00.00.0CÐ CK 16A21/05/1998TrườngNguyễn Ngọc030116109612

5.46.05.33.0CÐ CK 16B07/04/1998BìnhDương Thanh030116111413

6.87.06.76.0CÐ CK 16B08/11/1998HảiNguyễn Thanh030116113714

6.78.06.03.0CÐ CK 16B20/09/1998HậuKhúc Hải030116113815

0.00.00.00.0CÐ CK 16B04/10/1998HùngNguyễn Minh030116115016

5.76.06.03.0CÐ CK 16B17/08/1998SơnNguyễn Hoàng030116118717

5.76.05.74.0CÐ CK 16B02/07/1998ThànhPhạm Tấn030116119818

5.66.05.73.0CÐ CK 16B22/06/1998TrườngCao Xuân030116120819

5.36.05.03.0CÐ CK 16B20/02/1998TùngNguyễn Thanh030116121220

7.58.07.07.0CÐ CK 16C21/08/1997AnhNguyễn Đăng030116121921

0.00.00.00.0CÐ CK 16E23/06/1997ThonlDanh Chanh030116152922

5.46.05.33.0CÐ CK 16E22/12/1998TrungNguyễn Thành030116153923

0.00.00.00.0CÐ CK 16E02/03/1998VươngTrần Chí030116155224

6.06.06.73.0CÐ ÔTÔ 13B08/09/94ThuVũ Anh030213118525

6.26.06.37.0CÐ ÔTÔ 14A01/08/1995HuyLê Phạm Đức030214104226

5.96.06.34.0CÐ ÔTÔ 14B30/10/1996PhúcNguyễn Minh030214119927

6.37.06.33.0CÐ ÔTÔ 15A06/10/1996HùngLâm Văn030214104328

6.67.07.03.0CÐ ÔTÔ 15A06/03/95TrungNguyễn Bảo030215110629

5.66.05.73.0CÐ ÔTÔ 15B11/01/96ÂnNguyễn Xuân030215112130

6.56.07.07.0CÐ ÔTÔ 15E09/10/97HảiLã Thanh030215149231

5.86.06.04.0CÐ ÔTÔ 15E26/08/97NghĩaBùi Lê Minh030215153032

6.88.06.04.0CÐ ÔTÔ 16A04/08/97MinhLê030215106633
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6.97.06.010.0CÐ ÔTÔ 16A13/07/97TúLê Ngọc Anh030215111434

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 16B30/09/97TânĐặng Minh030215119635

6.06.06.06.0CÐ ÔTÔ 16E28/09/97CườngNguyễn Chí030215148036

6.06.06.06.0CÐ ÔTÔ 16E07/03/97ThắngNguyễn Quốc030215156337

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 16B22/09/1998HuyĐỗ Phan Quốc030216116738

5.76.05.74.0CÐ ÔTÔ 16D23/03/1998KhánhLê Minh030216141839

5.76.06.03.0CÐ ÔTÔ 16D23/12/1998PhongHồ Hoàng030216144540

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 16D10/01/1998ThiĐoàn Ngọc Minh030216147241

7.28.07.04.0CÐ ÔTÔ 16D02/03/1997ToànNguyễn Văn030216147942

6.77.05.79.0CÐ TH 14A26/04/1996HuyNguyễn Hoàng Gia030614102843

5.86.06.04.0CÐ TH 14B27/10/1993CườngVõ Anh030614111744

6.36.07.05.0CÐ TH 14B26/08/1996LinhNguyễn Thế030614114545

6.16.07.03.0CÐ TH 15PMB23/11/1996ThiệtNguyễn Minh030614118346

6.88.06.04.0CÐ TH 15PMA06/04/96LaĐặng Đô030615137047

6.17.05.73.0CÐ TH 16D26/03/1996ChánhBùi Hoàng Công030616139248

6.67.06.74.0CÐ CĐT 15A10/12/97BảoNguyễn Hoài030715100449

6.37.06.04.0CÐ CĐT 15A18/01/97HiểnNguyễn Hữu030715102150

6.37.05.75.0CÐ CĐT 15A29/12/97PhúNguyễn Thanh030715106051

0.00.00.00.0CÐ CĐT 15A07/07/97TínThi Đại030715109152

6.77.06.37.0CÐ CĐT 15A04/11/97TuấnNguyễn Hoàng030715110253

5.66.05.73.0CÐ CĐT 16A03/08/97HòaLại Văn030715102454

6.47.06.34.0CÐ CĐT 16B11/09/1998AnhNguyễn Hữu Hải030716110355

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

BÙI MINH QUÂN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

GV RA ĐỀ:

GV CHẤM BÀI:

GV COI THI:

Ngày 18 tháng 12 năm 2017

8(14.5%)0(0%)17(30.9%)28(50.9%)2(3.6%)0(0%)0(0%)55(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

Đại họcTrình độ GV GD: Thạc sĩ, Tiến sĩ
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